Câu 1: Soạn thảo các biện pháp về kỹ thuật an toàn là một trong các nội dung của
A. Tổ chức công việc lắp đặt điện.
B. Việc vận chuyển vật tư, vật liệu.
C. Tổ chức các đội, tổ, nhóm chuyên môn.
D. Lặp biểu đồ tiến độ lắp đặt.
[bookmark: _GoBack]Câu 2: Các thiết bị, vật tư, vật liệu điện phải được tập kết gần công trình cách nơi làm việc
A. Lớn hơn 100 m.
B. Không quá 100 m.	
C. Lớn hơn 120 m.
D. Không quá 130 m.
Câu 3: Trong tổ chức công việc lắp đặt điện nguồn điện phục vụ cho các máy móc thi công lấy từ 
A. Máy phát cấp điện tại chỗ.
B. Acquy.
C. Lưới điện tạm thời hoặc các máy phát cấp điện tại chỗ.
D. Lưới điện tạm thời
Câu 4: Hình bên dưới là kí hiệu điện của                       
       [image: https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/ee1057eb-04f2-4157-b9c2-ccf056c1cced?w=200&h=200] 
A. Động cơ điện đồng bộ.                                             
B. Máy biến áp.
C. Động cơ điện không đồng bộ. 
D. Trạm biến áp.
Câu 5: Hình bên dưới [image: ]là kí hiệu điện của
      [image: C:\Users\Long Nguyen\Desktop\Capture.PNG]  
A. Động cơ điện đồng bộ.
B. Bảng, bàn, tủ điều khiển                                           
C. Máy biến áp.
D. Tủ phân phối điện (động lực và ánh sáng).
Câu 6: Hình bên dưới [image: ]là kí hiệu điện của 
        [image: ]             
A. Ống đặt trong đất.
B. Ống đặt trong tường.
C. Ống xuyên qua sàn.
D. Dây điện đi trên không.
Câu 7: Hình bên dưới[image: ] là kí hiệu điện của
       [image: ]  
A. Ống đi xuống dưới có ghi độ cao của đầu ống là 500m.
B. Ống đi xuống dưới có ghi độ cao của đầu ống là 500mm. 
C. Ống đi lên trên có ghi độ cao của đầu ống là 500mm.
D. Ống đi lên trên có ghi độ cao của đầu ống là 500m.
Câu 8: Hình bên dưới là kí hiệu điện của                        
      [image: ]  
A. Hầm cáp.
B. Thang cáp.
C. Máng cáp.
D. Khay cáp.

Câu 9:  = 18.5mm2/km là giá trị điện trở suất của
A. Dây đồng.
B. Dây nhôm.
C. Dây hợp kim nhôm.
D. Dây thép.

Câu 10:  = 29.4mm2/km là giá trị điện trở suất của
A. Dây đồng.
B. Dây nhôm.
C. Dây hợp kim nhôm.
D. Dây thép.

Câu 11:  = 32.3mm2/km là giá trị điện trở suất của
A. Dây thép.
B. Dây nhôm.
C. Dây hợp kim nhôm.
D. Dây đồng.
Câu 12: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 khoảng cách lớn nhất cho phép giữa 2 điểm cố định dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 2,5mm2 đặt trên puli là
A. 8.0mm.
B. 0.8mm.
C. 8.0m.
D. 0.8m.
Câu 13: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 khoảng cách lớn nhất cho phép giữa 2 điểm cố định dây dẫn ruột đồng có tiết diện 4.0 mm2 đặt trên vật cách điện ở tường là
A. 2m.
B. 10m.
C. 4m.
D. 12m.
Câu 14: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 khoảng cách lớn nhất cho phép giữa 2 điểm cố định dây dẫn ruột nhôm có tiết diện 4.0 mm2 đặt trên vật cách điện ở tường là
A. 4m.
B. 10m.
C. 6m.
D. 5m.
Câu 15: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 khoảng cách lớn nhất cho phép giữa 2 điểm cố định dây dẫn có tiết diện 10 mm2 đặt trên vật cách điện đặt ở tường thuộc đường dẫn điện ngoài nhà là
A. 6m.
B. 2m.
C. 4m.
D. 5m.
Câu 16: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 tiết diện của dây trung tính đối với mạng điện 1 pha 2 dây là
A. SN = SP.
B. SN = 0,5SP.
C. SN = 2SP.
D.SN = 3SP.
Câu 17: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 tiết diện của dây trung tính đối với mạng điện( 3P + N) cáp nhiều ruột bằng đồng SP > 16mm2 trong trường hợp tỷ lệ sóng hài bậc 3 nhỏ hơn hoặc bằng 15% là
A. SN = 0,5SP.
B. SN = SP.
C. SN = 2SP.
D. SN = 3SP.
Câu 18: Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 9207 – 2012 tiết diện của dây trung tính đối với mạng điện( 3P + N) cáp một ruột bằng đồng SP > 16mm2 trong trường hợp tỷ lệ sóng hài bậc 3 lớn hơn 33% là
A. SN < SP.
B. SN > SP.
C. SN = SP.
D. SN = 0.5SP.
Câu 19: Điện trở nối đất của các nguồn cung cấp (máy phát điện, máy biến áp) trên 100 KVA theo tiêu chuẩn sẽ
A. Không vượt quá 40Ω.
B. Không vượt quá 4KΩ.
C. Không vượt quá 4Ω.
D. Không vượt quá 400Ω.
Câu 20: Cần thực hiện các biện pháp phụ để giảm điện trở suất của đất khi
A. Điện trở suất của đất nhỏ hơn 20Ω.m.
B. Điện trở suất của đất lớn hơn 20Ω.m.
C. Điện trở suất của đất nhỏ hơn 200Ω.m.
D. Điện trở suất của đất lớn hơn 200Ω.m.
Câu 21: Điện trở suất của đất là 200Ω.m đối với 
A. Đất pha cát.
B. Đất vườn.
C. Đất sét.
D. Đất đen.
Câu 22: Ruột thứ tư của cáp bốn ruột có thể có dạng hình 
A. Ngũ giác đặt ở giữa cáp.
B. Tứ giác đặt ở giữa cáp.
C. Tam giác đặt ở giữa cáp.
D. Lục giác đặt ở giữa cáp.
Câu 23: Các ruột cáp làm bằng dây dẫn nhiều sợi được bệnh chặt để 
A. Tăng dòng điện cho phép.
B. Giảm đường kính bên ngoài.
C. Giảm khối lượng dây dẫn.
D. Tăng chiều dài dây.
Câu 24: Bề dày cách điện của cáp hạ áp phụ thuộc vào 
A. Giá trị điện áp danh định (định mức) của cáp.
B. Giá trị tần số của nguồn điện.
C. Giá trị dòng điện của phụ tải.
D. Giá trị điện trở của cáp.
Câu 25: Các cáp cách điện XLPE vỏ bọc nhựa PVC được chế tạo ở 
A. Cả điện áp hạ áp (dưới 1000V) lẫn điện áp trung áp (tới 35kV).
B. Điện áp hạ áp (dưới 1000V).
C. Điện áp trung áp (tới 35kV).
D. Điện áp cao áp.
Câu 26: Màn che của cáp được làm bằng kim loại hoặc giấy bán dẫn phủ trên bề mặt cách điện nhằm mục đích 
A. Ngăn chặn hiện tượng lão hóa cách điện
B. Ngăn chặn hiện tượng ion hoá và nâng cao độ bền điện cho cáp 
C. Nâng cao độ bền cơ cho cáp
D. Giảm khả năng cách điện cho cáp
Câu 27: Khi rải cáp đối với các đoạn cáp dài dưới 25m thuận tiện nhất là 
A. Kéo tang lô cáp tịnh tiến. 
B. Dùng sức người kéo cáp.
C. Quay tròn tang lô cáp.
D. Vận chuyển cáp bằng ô tô chuyên dụng.
Câu 28: Phương pháp lắp đặt cáp chuẩn A1 sử dụng cho
A. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. 
B. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường.
C. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. 
D. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.
Câu 29: Phương pháp lắp đặt cáp chuẩn A2 sử dụng cho
A. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. 
B. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ. 
C. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.
D. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường 
Câu 30: Phương pháp lắp đặt cáp chuẩn B1 sử dụng cho
A. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường.
B. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.
C. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ 
D. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.
Câu 31: Phương pháp lắp đặt cáp chuẩn B2 sử dụng cho
A. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.
B. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ 
C. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường.
D. Cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.
Câu 32: Phương pháp lắp đặt cáp chuẩn G sử dụng cho
A. Cáp một lõi đặt cách nhau trong không khí.
B. Cáp một lõi đặt sát nhau trong không khí.
C. Cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong đất.
D. Cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trên tường bằng gỗ.
Câu 33: Để đánh dấu cáp điện áp tới 1000V dùng nhãn có dạng
A. Hình chữ nhật.
B. Hình tam giác.
C. Hình tròn.
D. Hình thoi.
Câu 34: Để đánh dấu cáp điện áp trên 1000V dùng nhãn có dạng
A. Hình chữ nhật.	
B. Hình tròn.
C. Hình tam giác.
D. Hình thoi.
Câu 35: Theo quy định trang bị điện, sau khi lắp đặt xong cáp được thử nghiệm đo điện trở cách điện bằng
A. Ampe kìm.
B. Đồng hồ vạn năng (VOM).
C. Mêgaôm mét.
D. Vôn mét.
Câu 36: Theo quy định trang bị điện, sau khi lắp đặt xong cáp được thử điện áp tăng cao với dòng điện một chiều sau chỉnh lưu trong thời gian 
A. 5 phút.
B. 8 phút.
C. 6 phút.
D.10 phút. 
Câu 37: Nếu tổn thất điện áp trên cáp đồng là ∆U = 20 V, ∆UCP = 5%, Uđm= 380V thì cáp có đưa vào vận hành có được không?
A. Thay cáp đồng bằng cáp nhôm có cùng tiết diện.
B. Được đưa vào vận hành.
C. Phải tính toán lại chọn cáp có tiết diện nhỏ hơn.
D. Phải tính toán lại chọn cáp có tiết diện lớn hơn 
Câu 38: Một đoạn dây dẫn bằng đồng có cách điện bằng PVC cấp điện cho một động cơ không đồng bộ 3 pha có: Pđm = 20 kW; cos φ = 0,8 ; η = 0,9; Uđm = 380V. Dòng điện làm việc định mức của động cơ là
A. 46 A.
B. 45 A.
C. 42.2 A.
D. 50A.
Câu 39: Một đoạn dây dẫn bằng đồng có cách điện bằng PVC cấp điện cho một động cơ không đồng bộ 3 pha có: Pđm = 20 kW; cos φ = 0.8; η = 0.9; Uđm = 380V. Biết: k1 = 1, k2 = 0.82, k3 = 0.87 (dùng phương pháp đi nổi). Dòng điện hiệu chỉnh của động cơ IZ bằng
A. 58 A.
B. 59.2 A.
C. 55 A.
D. 43 A.
Câu 40: Vỏ cáp có thể làm bằng 
A. Chì, nhôm hoặc chất dẻo tổng hợp có các lớp phủ.
B. Chì, nhôm hoặc chất dẻo tổng hợp không có các lớp phủ.
C. Chì, đồng hoặc chất dẻo tổng hợp có các lớp phủ.
D. Chì, kẽm hoặc chất dẻo tổng hợp có các lớp phủ.
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